
Tuần 13 từ ngày 29/11/2021 – 3/12/2021 

NGÀNH CHÂN KHỚP (TT) 

A – LỚP GIÁP XÁC 

II. ĐA  DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC 

1.Một số giáp xác khác 

 Mọt ẩm  

- Ở trên cạn  

- Có râu ngắn  

- Các đôi chân đều bò được 

- Thở bằng mang nên cần nơi ẩm ướt  

 

 

 

 

 Con sun  

- Sống ở biển 

- Con trưởng thành sống cố định  

Thường sống bám vào vỏ tàu ,thuyền 

 Làm giảm tốc độ di chuyển của 

phương tiện giap thông đường thủy 

 

 

 

 Rận nước  

- Sống ở nước 

- Kích thước nhỏ  

- Di chuyển nhờ đôi râu lớn  

- Vào mùa hạ chỉ sinh ra toàn con cái  

- Là thức ăn chủ yếu của cá 

 

 

 



 Chân kiếm  

*Hình A  

- Sống tự do ở nước 

- Kích thước nhỏ  

- Là thức ăn của cá 

- *Hình B 

- Sống kí sinh ở cá 

- Phần phụ tiêu giảm  

- Râu biến thành móc bám 

 

 

 Cua đồng  

- Sống trong hang hốc gần bờ nước 

- Phần bụng tiêu giảm, dẹp, mỏng gập vào 

mặt bụng của mai  

- Cua bò ngang  

 

 

 Cua nhện  

- Sống ở biển  

- Có kích thước lớn nhất trong lớp giáp xác.  

- Nặng tới 7kg  

- Chân dài giống chân nhện  

- Thịt ăn ngon  

 

 

 

 Tôm ở nhờ  

- Sống trong nước biển và hiếm khi rời khỏi 

môi trường này  

- Thường cộng sinh với hải quỳ  

 

 

 

 

 



2. Vai trò của giáp xác: đánh dấu X vào ô có lợi/có hại, cho ví dụ vai trò giáp 

xác 

 
III. BÀI TẬP 

Bài 1: Động vật lớp giáp xác có cơ thể phân tính. Em hãy nêu đặc điểm phân 

biệt con đực và con cái ở các loài sau : tôm, cua. 

 

Bài 2: Em hãy xác định tên các loài trong lớp Giáp xác qua các câu thơ gợi ý 

sau: 

 



Bài 3: Tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh 

doanh tại Việt Nam và được xác định là sinh vật 

ngoại lai xâm nhập. Theo đó, việc kinh doanh, tiêu 

thụ loài tôm này là vi phạm quy định của pháp luật 

về đa dạng sinh học và thủy sản. Em hãy cho biết:  

- Tôm hùm đất có tập tính gì ? 

- Tại soa tôm hùm dất được xác dịnh là sinh vật ngoại 

lai xâm hại ? 

- Em có thể làm gì để phòng chống loài sinh vật ngoại 

lai này gây hại? 

 

 

 

 

- Hết - 


